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Giải pháp nhà thông minh (WISER) dành cho chủ nhà 

Điểm bán hàng ủy quyền

Câu lạc bộ thợ điện Schneider Electric
Một chương trình đặc biệt dành cho người mua hàng, tư vấn và thi công 
điện, giúp xây dựng một cộng đồng Thợ điện năng động có kiến thức sâu 
rộng về sản phẩm và giải pháp của Schneider Electric cũng như Quốc Tế, 
đóng vai trò chính trong việc mang lại các giá trị giúp tiện nghi hóa và nâng 
tầm cuộc sống.

Dành cho các đại lý và cửa hàng điện. Các đại lý và cửa hàng điện tham gia 
Chương trình khách hàng ủy quyền của Schneider Electric sẽ nhận được 
mức chiết khấu ưu đãi và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ Nhà Phân 
Phối chính thức của Schneider Electric, đồng thời sẽ được hỗ trợ trang bị 
bảng hiệu, kệ trưng bày sản phẩm và sản phẩm mẫu cũng như các hoạt 
động truyền thông khác để quảng bá thương hiệu cửa hàng và thúc đẩy 
doanh số bán hàng hiệu quả.

Theo dõi trang thông tin dành cho cửa hàng
kinh doanh thiết bị điện tại đây

Hãy tham gia CLB Thợ điện & tận hưởng nhiều ưu đãi.
Tải và đăng ký ứng dụng Thợ điện “mySchneider Electrician”
ngay hôm nay !

Dân dụng

2023 Bản quyền hoàn toàn thuộc về Tập đoàn Schnerder Electric.

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và kết nối không dây, Schneider 
Electric mang đến cho khách hàng những giải pháp, trải nghiệm và dịch vụ 
tuyệt vời về ngôi nhà thông minh (WISER) thông qua việc điều khiển và 
giám sát toàn bộ căn nhà từ xa qua điện thoại, mang lại sự tiện lợi và an tâm 
cho chủ nhà. Chủ nhà sẽ được tư vấn lựa chọn, hướng dẫn lắp đặt sản 
phẩm và tham quan nhà mẫu sử dụng WISER của Schneider Electric.



í g i Q i à Q á Hàng,

hn r V Na mbodia, ôi i g i l i ri â â quý
- khá h hàng à gián – g i quan g ã ùng húng ôi qua m

n 2022 i há à k kh d d o id ang .

m 2022, m dù nh u khó kh n, g g giú húng a m n a nhìn nh n quan
g rong â d g m n n ng kinh doanh n g là n h i i doanh

nghi . n ng ó d a rên u : ng l i hính, ng l qu n r rong ó qu n r
hông n óng ai rò quan ng, n ng qu n r khá h hàng à V n hóa doanh ngh rong

g h l ki doanh.

i hn r ri V Nam mbodia, ùng i r n khai ho ng
ho n h m ã gi i h u rong 3 n m a qua, húng ôi m â d g 1 n n

a ki doa g ùng i Q i hông qua ho ng:

� rung u nhân há r n h ng, khu h r g i â

d g g à ng qua khá àng.

� r khai g rì bán ra khá àng.

� g b â d g ông qu n r bán hàng qua ó â d g m h h ng hân
i g , rong ó ai rò à a quý là m rong g nhân quan g

húng a â d g h inh hái i - mà ó – quý ó h d dàng n hông n n hành,
giú ki doa a húng ra hu l i à g n.

� gi i h g h ó h l ng, i n a h ng.

húng ôi n r ng, i n à áng o là m h n quan g i doanh ngh r nên
khá à há r n. n nhiên, quá rình hi ó g há h ha i rong qu
rình n hành. húng ôi h g r ng, Quý luôn g hành ùng hn r ng â

d g à há r n kinh doanh h u qu ho húng , không h rong n m 2023 mà
h o.

n a, in hân hành ri ân a Quý à kính hú quý ùng gia nh m

n i bì an, h g à hà ông.

râ ng.

Ng o rí
g Giá

Schneider Electric là chuyên gia 
quản lý năng lượng và tự động 
hóa trên toàn cầu, hoạt động 
trên 100 quốc gia, với mục tiêu 
giúp mọi người sử dụng năng 
lượng hiệu quả.
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M3T426UST2_WE  Cắm nhanh  104.500 

 

M3T_SIS_WE         Cắm nhanh  176.000 

15/120

12/72

i Đơn Giá Đóng gó
(VNĐ)

Đơn Giá Đóng gói
(VNĐ)

M3T03_WE

M3T02_WE

M3T01_WE

12/96

10/80

10/80

M3T01SB_WE 10/80

M3T01MCB_WE 16/128

M3T02MCB_WE 16/128

M3T01BP_WE 16/96

M3T31_1F_WE      Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

20/240

M3T31_2_WE        20/240

M3T31_M1F_WE   14/168

M3T31_M2_WE     14/168

M3T31_E1F_WE    20/120

M3T31_E2_WE      20/120

M3T31_D20N_WE 20/240

M3T31_IM_WE 20/240

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

M3T426UST_WE   Cắm nhanh  72.600 
 

10/120

M3T426_IS_WE  313.500 

 

10/120

M3T_USB_WE  544.500  20/240

M3T_USB2_WE  682.000  10/120

M3T1RJ4M_WE  91.300  20/240

M3T1TV75M_WE  91.300 

 

20/240

M3T1RJ5M_WE  198.000 

 

20/240

M3T1RJ6M_WE  236.500 

 

20/240

M3T426US_WE     Cắm nhanh  41.800 

 

20/240 22.000 

 22.000 

 22.000 

 22.000 

 25.300 

 25.300 

 25.300 

 23.100 

 48.400 

 49.500 

 77.000 

 61.600 

 85.800 

 159.500 

 264.000 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
AvatarOn A

Mặt cho dòng AvatarOn A Ổ cắm cho dòng AvatarOn A

Công tắc dòng AvatarOn A

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn A

Phụ kiện dòng AvatarOn A

Mặt cho 2 thiết bị size S

Ổ

M

M

M3T31_HBP_WE   Cắm nhanh 20/120

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có chức năng ON/OFF

M3T1V400DM_WE  357.500 

 

15/180

M3T1V400FM_WE  368.500 

 

15/180

M3TNRD_WE  61.600 
 

20/240

M3T01BC_WE  12.100 

 

20/240

M3T01WP_WE  247.500 6/24

50/600M3T01SC_WE

IP 55 Phù hợp với tất cả các loại công tắc ổ cắm dòng chữ nhật khác. 

 73.700 

 12.100 

Lưu ý: Công tắc dòng AvatarOn A được hỗ trợ thêm chức năng dạ quang,  
            khi hấp thu đủ ánh sáng, dạ quang có thể phát sáng trong 2 giờ.



Zencelo A khẳng định ưu thế vượt bậc và tiên phong khi áp dụng công nghệ IMPRESS nhấn 
tắt nhấn mở cùng một vị trí và đèn LED sang trọng giúp xác định công tắc trong bóng tối. Sản 
phẩm đạt giải thưởng iF, giải thưởng toàn cầu dành cho lĩnh vực thiết kế.

 se.com/vn/vi/

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
HOÀN TOÀN PHẲNG THẾ HỆ MỚI



A8402S_WE_G19 

A8402S_SZ_G19

15/150

A8401L_WE_G19 

A8401L_SZ_G19

15/150

A8401S_WE_G19 

A8401S_SZ_G19

15/150

8431STV_WE_G19 

8431STV_BZ_G19

24/240

8431S_1_WE_G19 

8431S_1_BZ_G19

24/240

8431M_1_WE_G19 

8431M_1_BZ_G19

16/160

8431L_1_WE_G19 

8431L_1_BZ_G19

8/80

8431L_2_WE_G19 

8431L_2_BZ_G19

8/80

8431M_3_WE_G19 

8431M_3_BZ_G19

16/160

8431MD20_WE_G19 

8431MD20_BZ_G19

16/160

8431SBP_WE_G19 

8431SBP_BZ_G19

24/240

8431S_2_WE_G19 

8431S_2_BZ_G19

24/240

8431M_2_WE_G19 

8431M_2_BZ_G19

16/160

A84T04L_WE_G19 

A84T04L_SZ_G19

7/70

8431SRJ6V_WE_G19 

8431SRJ6V_BZ_G19 

18/180

8430SP_WE_G19 

8430SP_BZ_G19

45/450

A84T02L_WE_G19 

A84T02L_SZ_G19

7/70

A8401M_WE_G19 

A8401M_SZ_G19

15/150

A8401SB_WE_G19 

A8401SB_SZ_G19

15/150

A8401MCB_WE_G19 

A8401MCB_SZ_G19

15/150

A8402MCB_WE_G19 

A8402MCB_SZ_G19

15/150

8431SRJ4_WE_G19 

8431SRJ4_BZ_G19

24/240

8430LP_WE_G19 

8430LP_BZ_G19

15/150

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENCELO A

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 27.500 

 30.800 

85.800

 110.000

115.500

 132.000

108.900

 121.000

132.000 

 159.500 

121.000 

 132.000 

165.000 

 176.000 

170.500

 198.000

313.500

 374.000

148.500

 154.000

13.200

 15.400

 46.200

 66.000

 

 46.200

 66.000

 

 46.200

 66.000

 

 84.700

 121.000

 

 84.700

 121.000

 

 46.200

 66.000

 

 19.800

 29.700

 

 

 

  

297.000

 346.500

 

 154.000

 176.000

 

 154.000

 176.000

46.200

 66.000

 

 46.200

 66.000
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3031V400FM_K_WE 

3031V400FM_C15518

12/48

3031V500M_K_WE 

3031V500M_C15518

12/48

8430SNRD_WE_G19 

8430SNRD_BZ_G19

24/240

A8431EKT_WE 

A8431EKT_SZ

30/240

8430SDND_WE_G19 

8430SDND_BZ_G19

24/240

8430SPCU_WE_G19 

8430SPCU_BZ_G19

24/240

8431SDND_WE_G19 

8431SDND_BZ_G19

24/240

8431SPCU_WE_G19 

8431SPCU_BZ_G19

24/240

A84727_WE 

A84727_SZ

1/18

 1.364.000 

 1.534.500 

 

 2.700.500 

 3.344.000 

 

 330.000 

 396.000 

 

 330.000 

 396.000 

 

 456.500 

 566.500 

 456.500 

 566.500 

84426SUS_WE_G19 

84426SUS_BZ_G19

24/240

84426MUES_WE_G19 

84426MUES_BZ_G19

12/120

84426LUES2_WE_G19 

84426LUES2_BZ_G19

8/80

8431USB_WE 

8431USB_BZ

12/120

 462.000 

 528.000  

8432USB_WE 

8432USB_BZ

6/60

 638.000 

 759.000 

 

  82.500 

  92.950 

  148.500 

  170.500 

  176.000 

  203.500 

 

  

 192.500 

 214.500 

522.500 

533.500 

462.000 

533.500

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENCELO A

7Life is On | Schneider Electric



Sáng không gian - Đậm phong cách



Bộ điều chỉnh ánh sánh đèn 250VA

E8331L1LED_WE_G19

E8331L1LED_WG_G19

E8331L1LED_WD_G19

E8331L2LED_WE_G19

E8331L2LED_WG_G19

E8331L2LED_WD_G19

E8332L2LED_WE_G19

E8332L2LED_WG_G19

E8332L2LED_WD_G19

E8333L2LED_WE_G19

E8333L2LED_WG_G19

E8333L2LED_WD_G19

E8334L2LED_WE_G19

E8334L2LED_WG_G19

E8334L2LED_WD_G19

E8331M_WE_G19

E8331M_WG_G19

E8331M_WD

E8332L1LED_WE_G19

E8332L1LED_WG_G19

E8332L1LED_WD_G19

E8333L1LED_WE_G19

E8333L1LED_WG_G19

E8333L1LED_WD_G19

E8334L1LED_WE_G19

E8334L1LED_WG_G19

E8334L1LED_WD_G19

E8331D20N_WE_G19

E8331D20N_WG_G19

E8331D20N_WD_G19

 473.000 

 665.500 

 676.500 

E8332D20N_WE_G19

E8332D20N_WG_G19

E8332D20N_WD_G19

 885.500 

 1.160.500 

 1.276.000 

E8331BPL1_WE_G19

E8331BPL1_WG_G19

E8331BPL1_WD_G19

 286.000 

 352.000 

 412.500 

E83426UES2_WE_G19

E83426UES2_WG_G19

E83426UES2_WD_G19

 385.000 

 467.500 

 550.000 

 

E83426U2_WE_G19

E83426U2_WG_G19

E83426U2_WD_G19

 231.000 

 269.500 

 313.500 

E8332USB_WE_G19

E8332USB_WG_G19

E8332USB_WD_G19

 1.457.500 

 1.743.500 

 2.106.500 

 

E8342616USB_WE_G19

E8342616USB_WG_G19

E8342616USB_WD

 2.145.000 

 2.607.000 

 2.744.500 

E83426TS_WE_G19

E83426TS_WG_G19

E83426TS_WD

 495.000 

 616.000 

 660.000 

E8315TS_WE_G19

E8315TS_WG_G19

 577.500 

 715.000 

 

E8331RD250_WE

E8331RD250_WG

 1.749.000 

 1.963.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  352.000 

 434.500 

 456.500 

 

  

 203.500 

 258.500 

 286.000 

 297.000 

 379.500 

 423.500 

 407.000 

 517.000 

 588.500 

 

 

  621.500 

 803.000 

 902.000 

 

 231.000 

 308.000 

 341.000 

 

 352.000 

 451.000 

 506.000 

 

 489.500 

 621.500 

 698.500 

 

 753.500 

 896.500 

 990.000 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
AvatarOn

9Life is On | Schneider Electric



Mặt che trơn

E8331TV_WE_G19

E8331TV_WG_G19

E8331TV_WD_G19

  379.500 

 462.000 

 522.500 

 

E8331RJS4_WE_G19

E8331RJS4_WG_G19

E8331RJS4_WD_G19

 242.000 

 291.500 

 330.000 

 

E8331RJS5_WE_G19

E8331RJS5_WG_G19

E8331RJS5_WD_G19

 313.500 

 379.500 

 440.000 

 

E8332RJS5_WE_G19

E8332RJS5_WG_G19

E8332RJS5_WD_G19

 500.500 

 610.500 

 698.500 

 

E8332TVRJS5_WE_G19

E8332TVRJS5_WG_G19

E8332TVRJS5_WD_G19

 555.500 

 643.500 

 764.500 

 

E8332TDRJS5_WE_G19

E8332TDRJS5_WG_G19

E8332TDRJS5_WD_G19

 451.000 

 544.500 

 599.500 

 

E8331RJS6_WE_G19

E8331RJS6_WG_G19

 434.500 

 528.000 

 

E8332RJS6_WE_G19

E8332RJS6_WG_G19

 654.500 

 786.500 

 

E8332TVRJS6_WE_G19

E8332TVRJS6_WG_G19

 654.500 

 775.500 

 

E83T727V_WE_G19

E83T727V_WG_G19

E83T727V_WD_G19

 2.266.000 

 2.728.000 

 3.228.500 

 

E8331EKT_WE_G19

E8331EKT_WG_G19

E8331EKT_WD_G19

 1.507.000 

 1.804.000 

 2.194.500 

 

E8331BPDMW_WE_G19

E8331BPDMW_WG_G19

E8331BPDMW_WD_G19

 825.000 

 990.000 

 1.177.000 

 

E8333DMWS_WE_G19

E8333DMWS_WG_G19

E8333DMWS_WD_G19

 748.000 

 885.500 

 1.067.000 

 

E8330X_WE_G19

E8330X_WG_G19

E8330X_WD_G19

 148.500 

 187.000 

 236.500 

 

E8390FLW_WE_G19  737.000 

E83PM25_WE  2.568.500 

A3B050_G19  33.000 

 

CCT99AC220  390.500 

 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
AvatarOn
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Chuông cửa



Dòng công tắc ổ cắm phẳng hoàn toàn,
thiết kế trang trọng



Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A

Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A

Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A

Bộ ổ cắm đa năng
và sạc USB đôi

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A

Bộ công tắc trung gian 16A

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Bộ công tắc chuông 10A

E8431_1_G19

E8431_1_SZ_G19

E8431_1_SA_G19

E84426U2_G19

E84426U2_SZ_G19

E84426U2_SA_G19

 187.000 

 236.500 

 236.500 

 

E84426UESTR_WE_G19

E84426UESTR_SZ_G19

E84426UESTR_SA_G19

 181.500 

 220.000 

 220.000 

 

E84426UES2_WE_G19

E84426UES2_SZ_G19

E84426UES2_SA_G19

 297.000 

 352.000 

 352.000 

 

E84426_16TS_WE_G19

E84426_16TS_SZ_G19

E84426_16TS_SA_G19

 341.000 

 407.000 

 407.000 

 

E8431USB_WE_G19

E8431USB_SZ_G19

E8431USB_SA_G19

 1.210.000 

 1.424.500 

 1.424.500 

 

E8432USB_WE_G19

E8432USB_SZ_G19

E8432USB_SA_G19

 1.941.500 

 2.216.500 

 2.216.500 

 

E8442616USB_WE_G19

E8442616USB_SZ_G19

E8442616USB_SA_G19

 1.963.500 

 2.304.500 

 2.304.500 

 

E8432_1_G19

E8432_1_SZ_G19

E8432_1_SA_G19

E8433_1_G19

E8433_1_SZ_G19

E8433_1_SA_G19

 319.000 

 363.000 

 363.000 

 

E8434_1_G19

E8434_1_SZ_G19

E8434_1_SA_G19

 451.000 

 539.000 

 539.000 

 

E8431_2_G19

E8431_2_SZ_G19

E8431_2_SA_G19

 198.000 

 225.500 

 225.500 

 

E8431_I_G19

E8431_I_SZ_G19

 275.000 

 319.000 

 

E8431D20_G19

E8431D20_SZ_G19

E8431D20_SA_G19

 412.500 

 467.500 

 467.500 

 

E8431BP1_G19

E8431BP1_SZ_G19

E8431BP1_SA_G19

 242.000 

 275.000 

 275.000 

 

E8432_2_G19

E8432_2_SZ_G19

E8432_2_SA_G19

 302.500 

 352.000 

 352.000 

 

E8433_2_G19

E8433_2_SZ_G19

E8433_2_SA

  148.500 

 165.000 

 165.000 

 231.000 

 264.000 

 264.000 

 412.500 

 478.500 

 478.500 

 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENCELO
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Bộ ổ cắm TV đơn
Bộ điều chỉnh
ánh sánh đèn 350VA

Bộ công tắc
điều chỉnh tốc độ quạt

Bộ ổ cắm dao cạo râu

Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Bộ công tắc chuông
“không làm phiền”, “Xin dọn phòng”

Bộ công tắc “không làm phiền”.
“Xin dọn phòng”

Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

E8431TVS_G19

E8431TVS_SZ_G19

E8431TVS_SA_G19

 313.500 

 368.500 

 368.500 

 

E8431EPD4_WE

E8431EPD4_SZ

E8431EPD4_SA

 1.870.000 

 2.018.500 

 2.018.500 

 

E8431SPF_WE

E8431SPF_SZ

E8431SPF_SA

 1.958.000 

 2.541.000 

 2.541.000 

 

E84T727V_WE

E84T727V_SZ

E84T727V_SA

 1.837.000 

 2.101.000 

 2.101.000 

 

E8431EKT_WE

E8431EKT_SZ

E8431EKT_SA

 1.215.500 

 1.468.500 

 1.468.500 

E8431BPDM_G19

E8431BPDM_SZ_G19

E8431BPDM_SA_G19

 665.500 

 720.500 

 720.500 

 

E8432DMS_G19

E8432DMS_SZ_G19

E8432DMS_SA_G19

 566.500 

 753.500 

 753.500 

E8431RJS4_G19

E8431RJS4_SZ_G19

E8431RJS4_SA_G19

 198.000 

 242.000 

 242.000 

E8431RJS_5_G19

E8431RJS_5_SZ_G19

E8431RJS_5_SA_G19

 253.000 

 302.500 

 302.500 

 

E8431RJS_6_G19

E8431RJS_6_SZ_G19

E8431RJS_6_SA_G19

 379.500 

 467.500 

 467.500 

  

E8432RJS_6_G19

E8432RJS_6_SZ_G19

E8432RJS_6_SA

 594.000 

 715.000 

 715.000 

Bộ ổ cắm điện thoại và
ổ cắm mạng cat6

E8432TDRJS_6_G19

E8432TDRJS_6SZ_G19

E8432TDRJS_6SA_G19

 478.500 

 577.500 

 577.500 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENCELO

Mặt che trơn

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh

E8430X_G19

E8430X_SZ_G19

   72.600 

 115.500 

A3B050_G19  33.000 
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Phong cách và sự hiện đại

Vivace



Công tắc dòng Vivace

KB32_1_WE_G19 

KB32_1_AS_G19

8/80

KB33_1_WE_G19 

KB33_1_AS_G19

8/80

KB31_1_WE_G19 

KB31_1_AS_G19

8/80

KB426US2_WE_G19 

KB426US2_AS_G19

10/100

 80.300 

 100.100 

 

KB34S_1_WE_G19 

KB34S_1_AS_G19

5/50

 396.000 

 495.000 

 

 170.500 

 214.500 

 

KB426UEST_G19 

KB426UEST_AS_G19

10/100

 170.500 

 214.500 

 

KB426UES2_WE_G19 

KB426UES2_AS_G19

9/90

 253.000 

 357.500 

 

KB413S 

KB413S_AS_G19

10/100

 214.500 

 264.000 

 

 115.500 

 143.000 

 

 148.500 

 181.500 

 

KB31_WE_G19 

KB31_AS_G19

8/80

 85.800 

 102.300 

 

KB32_WE_G19 

KB32_AS_G19

8/80

 137.500 

 170.500 

 

KB31IA_WE_G19 

KB31IA_AS_G19

8/80

 258.500 

 335.500 

 

KB31BPB_WE_G19 

KB31BPB_AS_G19

8/80

 100.100 

 126.500 

 

Ổ cắm dòng Vivace

KB33_WE_G19 

KB33_AS_G19 

8/80

 198.000 

 242.000 

 

KB34S_WE_G19 

KB34S_AS_G19

5/50

 440.000 

 522.500 

 

KB31D20NE_WE_G19 

KB31D20NE_AS_G19

10/100

 214.500 

 269.500 

 

KB32D20NE_WE_G19 

KB32D20NE_AS_G19

10/100

 390.500 

 489.500 

 

Công tắc 2 cực dòng Vivace

KB113LS_WE_G19 

KB113LS_AS_G19

10/100

 225.500 

 297.000 

 

KBT413S_WE_G19 

KBT413S_AS_G19

10/100

 418.000 

 539.000 

 

Đế âm

A3B050_G19  33.000 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
VIVACE



Ổ TV, mạng, điện thoại dòng Vivace

KB31TS_WE 

KB31TS_AS

10/100

KB31TV_WE 

KB31TV_AS

10/100

KB31RD400_WE 

8/80

KB31RF250_WE 

10/100

  170.500 

 214.500 

 

KB32TS 

KB32TS_AS 

10/100

  220.000 

 286.000 

 

 649.000 

 

 522.500 

 

  154.000 

 181.500 

 

KB31RJ5E_WE 

KB31RJ5E_AS

10/100

 214.500 

 280.500 

 

KB31RJ6_WE 

KB31RJ6_AS

10/100

  280.500 

 363.000 

 

KB32RJ6

KB32RJ6_AS

8/80

  440.000 

 522.500 

 

KB32TS_RJ5E

KB32TS_RJ5E_AS

8/80

  330.000 

 412.500 

 

Dimmer dòng Vivace

Ổ cắm USB dòng Vivace

KB31EKT_WE 

KB31EKT_AS

6/60

 1.270.500 

 1.397.000 

KBT727V_WE_G19 

KBT727V_AS_G19

2/20

 1.930.500 

 2.172.500 

 

KB31BD_C_WE_G19 

KB31BD_C_AS_G19

8/80

 478.500 

 621.500 

 

KB32SDC_WE_G19 

KB32SDC_AS_G19

8/80

 418.000 

 533.500 

 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace

Phụ kiện dòng Vivace

KB30_WE 

KB30_AS

15/150

 85.800 

 126.500 

 

KB31USB_WE_G19 

KB31USB_AS_G19

8/80

 1.265.000 

 1.397.000 

 

KB32USB_WE_G19 

KB32USB_AS_G19

8/80

 1.996.500 

 2.216.500 

 

KB42616USB_WE_G19

KB42616USB_AS_G19

8/48

 1.914.000 

 2.376.000 

 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
VIVACE

se.com/vn/vi/16



Công tắc dòng S-FlexiMặt cho dòng S-Flexi

F50M1_5_WE

36/360

 20.900 

F50_2M1_5_WE

36/360

 53.900 

 

F50M2_WE

20/200

 41.800 

 

F50_2M2_WE

20/200

 55.000 

 

F50M4_WE

36/360

 48.400 

 

F50_2M4_WE

36/360

 61.600 

 

F50M1_WE

40/400

 30.800 

 

F50_2M1_WE

40/400

 45.100 

 

F50BPM4_WE

12/120

 71.500 

 

F50XM1_WE

55/550

  15.400 

 

FG1051_WE

10/100

 20.900 

 

FG1052_WE

10/100

 20.900 

 

FG1053_WE

10/100

 20.900 

 

FST1054H_WE_G19

15/150

 50.600 

 

FST1058H_WE_G19

10/100

 50.600 

FG1050_WE

10/100

 20.900 

 

F50XM2_WE

10/100

  15.400 

 

FG1051SB_WE_G19

40/400

 18.700 

 

FG1051MCB_WE_G19

10/100

 26.400 

 

FG1052MCB_WE_G19

10/100

 26.400 

 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
S-FLEXI
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Phụ kiện dòng S-FlexiỔ cắm dòng S-Flexi

F50FC250M_WE

16/160

 286.000 

 

Phích cắm

U418T2_C5

18/360

 84.700 

 

E16P

10/200

 107.800 

 

EP13_G19

20/200

 214.500 

 

EP15_WE_G19

20/200

 258.500 

F50RD400M_WE

16/160

 247.500 

 

F30NM2_RD_G19

30/300

 83.050 

 

F30426USM_WE_G19

30/300

 39.600 

 

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S-Flexi

F30TVSM_WE_G19

30/300

 82.500 

 

F30R4M_WE_G19

30/300

 97.900 

 

F30RJ5EM_WE_G19

30/300

 203.500 

 

F50TVM_WE_G19

40/400

 84.700 

 

F50RJ4M_WE_G19

32/320

 126.500 

 

F50RJ5EM_WE_G19

24/240

 236.500 

 

F50RJ8M6_WE_G19

24/240

 269.500 

 

F1426USM_WE_G19

32/320

 82.500 

 

F1426UESM_WE_G19

32/320

 110.000 

 

F1426UAM_WE

32/320

110.000 

F1426UEST2M_G19

32/320

110.000 

Ổ âm sàn

NEW

se.com/vn/vi/18

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
S-FLEXI

Sản phẩm này có thể dùng cho dòng Zencelo A

CON224_ABE_G5  1.732.500 

 

E224F_ABE  1.650.000 

 

E224F_BAS  2.079.000 

 



 533.500 

 588.500 

 687.500 

 984.500 

 1.507.000 

 1.661.000 

 1.936.000 

 522.500 

 577.500 

 687.500 

 929.500 

 1.507.000 

 1.699.500 

 1.996.500 

 284.900 

 330.000 

 768.900 

 1.007.600 

 1.426.700 

 775.500 

 946.000 

 1.067.000 

 1.413.500 

 1.985.500 

MIP12312T

MIP12108T

MIP12106T
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 96.800 

 96.800 

 96.800 

 96.800 

 96.800 

 96.800 

 140.800 

 228.800 

 228.800 

 

EZ9F34106

EZ9F34110

EZ9F34116

EZ9F34120

EZ9F34125

EZ9F34132

EZ9F34140

EZ9F34150

EZ9F34163

 275.000 

 275.000 

 275.000 

 275.000 

 275.000 

 275.000 

 275.000 

 456.500 

 456.500 

 

EZ9F34206

EZ9F34210

EZ9F34216

EZ9F34220

EZ9F34225

EZ9F34232

EZ9F34240

EZ9F34250

EZ9F34263

 489.500 

 489.500 

 489.500 

 489.500 

 489.500 

 489.500 

 489.500 

 731.500 

 731.500 
 

EZ9F34306

EZ9F34310

EZ9F34316

EZ9F34320

EZ9F34325

EZ9F34332

EZ9F34340

EZ9F34350

EZ9F34363

 693.000 

 1.034.000 

 1.034.000 

EZ9F34440

EZ9F34450

EZ9F34463

 1.155.000 

 1.985.500 

 2.057.000 

 

EZ9L33620

EZ9L33720

EZ9L33745

  962.500 

 1.023.000 

 1.072.500 

 

  1.413.500 

 1.512.500 

 2.018.500 

 

  1.457.500 

 1.666.500 

 

EZ9R36225

EZ9R36240

EZ9R36263

EZ9R36425

EZ9R36440

EZ9R36463

EZ9R66440

EZ9R66463

  841.500 

 841.500 

 841.500 

 984.500 

 984.500 

 984.500 

 

EZ9D34610

EZ9D34616

EZ9D34620

EZ9D34625

EZ9D34632

EZ9D34640

  858.000 

 858.000 

 858.000 

 858.000 

 1.006.500 

 1.006.500 

 

EZ9D33606

EZ9D33610

EZ9D33616

EZ9D33620

EZ9D33625

EZ9D33632

6A

10A

16A

20A

25A

32A

Easy9 Slim RCBO 1P+N 4.5kA 30mA (AC type)
NEW
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 187.000 

 187.000 

 187.000 

 187.000 

 187.000 

 187.000 

 231.000 

 280.500 

 280.500 

 

A9K27106

A9K27110

A9K27116

A9K27120

A9K27125

A9K27132

A9K24140

A9K24150

A9K24163

  528.000 

 528.000 

 528.000 

 528.000 

 528.000 

 528.000 

 632.500 

 885.500 

 885.500 

 

A9K27206

A9K27210

A9K27216

A9K27220

A9K27225

A9K27232

A9K24240

A9K24250

A9K24263

  858.000 

 858.000 

 858.000 

 858.000 

 858.000 

 858.000 

 973.500 

 1.243.000 

 1.243.000 
 

A9K24306

A9K24310

A9K24316

A9K24320

A9K24325

A9K24332

A9K24340

A9K24350

A9K24363

  1.331.000 

 1.331.000 

 1.331.000 

 1.331.000 

 1.331.000 

 1.331.000 

 1.848.000 

 1.848.000 

 1.848.000 

 

A9K24406

A9K24410

A9K24416

A9K24420

A9K24425

A9K24432

A9K24440

A9K24450

A9K24463

A9R50225

A9R50240

A9R50425

A9R50440

A9R70463

  1.474.000 

 1.551.000 

 2.387.000 

 2.519.000 

 4.268.000 

 

 

A9R71225

A9R71240

A9R71263

A9R11291

A9R71440

A9R71463

  1.776.500 

 1.870.000 

 3.195.500 

 5.263.500 

 3.008.500 

 5.115.000 

 

A9R74225

A9R74240

A9R74263

A9R74440

A9R74463

A9R14491

  1.963.500 

 2.150.500 

 2.238.500 

 2.942.500 

 3.580.500 

 5.901.500  

A9D31606

A9D31610

A9D31616

A9D31620

A9D31625

A9D31632

A9D31640

  2.348.500 

 2.348.500 

 2.348.500 

 2.348.500 

 2.574.000 

 2.574.000 

 2.574.000 
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A9C20731   979.000 

 

A9C22715

A9C22712

A9C20732

A9C20736

A9C20842

A9C20862

A9C20882

  1.144.000 

 1.089.000 

 1.490.500 

 1.226.500 

 1.793.000 

 2.684.000 

 7.271.000 
 

 

  2.255.000 

 2.403.500 

 

  3.751.000 

 4.009.500 

 

  7.573.500 

 9.086.000 

 9.179.500 

A9L15691

A9L15686

A9L15692

A9L15687

A9L15693

A9L15688

A9L15586

SPD Acti9 - iPF K, loại 2, Fixed

  4.312.000 

 8.508.500 

 11.951.500 

 15.389.000 

  2.458.500 

 2.618.000 

 3.217.500 

 3.437.500 

 4.092.000 

 4.378.000 

 5.714.500 

 

  8.173.000 

 9.399.500 

 11.363.000 

A9L20100

A9L40100

A9L65101

A9L08500

A9L20500

A9L40500

A9L65501

A9L20600

A9L40600

A9L65601

SPD Acti9 - iPRD, loại 2, Draw-out

 

A9L16182

A9L16282

A9L16382

A9L16482

SPD Acti9 - iPRD1, loại 1 + 2, Draw-out

1P+N

3P

3P+N

1P

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

NEW

A9C20833

A9C20843

A9C20863

  1.347.500 

 2.150.500 

 3.223.000 

 

A9C20834

A9C20837

A9C20838

A9C20844

A9C20864

A9C20868

A9C20884

  1.573.000 

 1.793.000 

 1.677.500 

 2.387.000 

 3.580.500 

 
  4.037.000 

 10.180.500 

 

(SPD)

 3.113.000 15336

 3.998.500 CCT15365

 1.886.500 SAE_UE_MS_CSAWE

  1.100.000 CCT15101

Bộ hẹn giờ 24H

Cảm biến hồng ngoại
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